TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     KHOA CÔNG NGHỆ				   Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
							       		 -------------------
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2022–2023
LỚP: KTXD Công trình Giao thông – Khóa 2022 - DC22T1Q1
BẰNG 2 – Thứ 7 – Chủ Nhật – ĐVLK: Khoa Công Nghệ - Trường Đại học Cần Thơ

	TT
	MSHP
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	Cán bộ giảng dạy
	MSCB
	Điện thoại

	1 
	KC198
	Thống kê ứng dụng
	2
	PGS. TS. Bùi Lê Anh Tuấn
	1916
	0985416373

	2 
	CN101
	Cơ lý thuyết
	2
	PGS. TS. Trần Văn Tỷ
	1626
	0939501909

	3 
	CN106
	Sức bền vật liệu - XD
	3
	ThS. Lê Tuấn Tú
	1915
	0983789343

	4 
	CN110
	Trắc địa
	2
	TS. Trần Vũ An
	1812
	0901170725

	5 
	CN104
	Vật liệu xây dựng
	2
	TS. Nguyễn Hoàng Anh
	2378
	0919577004

	6 
	CN131
	Hình họa và vẽ kỹ thuật - XD
	3
	ThS. KTS. Trần Chinh Phong
	1763
	09190540009

	7 
	CN102
	Địa chất công trình
	2
	TS. Hồ Thị Kim Thoa
	2731
	0946111303

	8 
	KC115
	TT. Địa chất công trình - CĐ
	1
	ThS. Phạm Anh Du
	001822
	0939005353

	9 
	KC169
	TT. Vật liệu xây dựng - CTGT
	2
	ThS. Hoàng Vĩ Minh
	000500
	0913776065

	10 
	KC369
	Tổng luận công trình giao thông
	2
	TS. Phạm Hữu Hà Giang
	1808
	0833337878



THỜI KHÓA BIỂU HỌC THỨ 7 & CHỦ NHẬT
(Liên hệ:…………………………sĩ số: 36sv)
Thời gian tính từ tháng 25/06/2022 – Phòng …………/NĐH
	Tuần
	Từ ngày
	Đến ngày
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật

	1 
	25/6
	26/6
	KC369
	KC369

	2 
	2/7
	3/7
	KC369
	KC369

	3 
	9/7
	10/7
	CN131
	CN131

	4 
	16/7
	17/7
	CN131
	CN131

	5 
	23/7
	24/7
	KC169
	KC169

	6 
	30/7
	31/7
	KC169
	KC169

	7 
	6/8
	7/8
	KC169
	KC169

	8 
	13/8
	14/8
	CN101
	CN101

	9 
	20/8
	21/8
	CN101
	CN101

	10 
	27/8
	28/8
	CN131
	CN131

	11 
	10/9
	11/9
	KC198
	KC198

	12 
	17/9
	18/9
	KC198
	KC198

	13 
	24/9
	25/9
	CN102
	CN102

	14 
	1/10
	2/10
	CN104
	CN104

	15 
	8/10
	9/10
	CN104
	CN104

	16 
	15/10
	16/10
	CN110
	CN110

	17 
	22/10
	23/10
	CN110
	CN110

	18 
	29/10
	30/10
	CN102
	CN102

	19 
	5/11
	6/11
	KC115
	KC115

	20 
	12/11
	13/11
	CN106
	CN106

	21 
	19/11
	20/11
	CN106
	CN106

	22 
	26/11
	27/11
	CN106
	CN106

	23 
	3/12
	4/12
	
	

	24 
	10/12
	11/12
	
	

	25 
	17/12
	18/12
	
	


     							Cần Thơ, ngày     tháng 06 năm 2022
								 TL. HIỆU TRƯỞNG
 								    TRƯỞNG KHOA
